
Phụ lục II 

DANH SÁCH PHÂN LOẠI PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH 

TỔ QUỐC ĐỐI VỚI CƠ QUAN THUỘC CẤP TỈNH QUẢN LÝ NĂM 2025 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      /12/2025 

 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk) 

 

STT ĐƠN VỊ PHÂN LOẠI 

1.  
Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk (Số 23 Lê Duẩn, P. 

Buôn Ma Thuột) Xuất sắc 

2.  
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk (Số 48 Nguyễn Tất 

Thành, P. Buôn Ma Thuột) Xuất sắc 

3.  
Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh 

Đắk Lắk (10A Trần Hưng Đạo, P. Buôn Ma Thuột) Xuất sắc 

4.  Cảng hàng không Buôn Ma Thuột (P. Tân Lập) Xuất sắc 

5.  Vườn Quốc gia Yok Đôn (xã Buôn Đôn) Xuất sắc 

6.  
Cơ quan thường trú Đài tiếng nói Việt Nam khu vực Tây 

Nguyên (Số 19A Lê Duẩn, P. Buôn Ma Thuột) Xuất sắc 

7.  
Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (Số 17 Nguyễn Chí Thanh, P. 

Tân An) Xuất sắc 

8.  
Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk (cơ sở 1: 17A Lê Duẩn, P. P. Buôn 

Ma Thuột, cơ sở 2: 38A Lê Thị Hồng Gấm, P. Tân An) Xuất sắc 

9.  

Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông và nông nghiệp phát 

triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (25 Ngô Quyền, P. Buôn Ma 

Thuột) 
Xuất sắc 

10.  
Sở Nông nghiệp và Môi trường (47-49 Nguyễn Tất Thành, P. 

Tân An) Xuất sắc 

11.  Sở Khoa học và Công nghệ (08 Lý Thái Tổ, P. Tân An) Xuất sắc 

12.  Thống kê tỉnh Đắk Lắk (19 Lê Duẩn, P. Buôn Ma Thuột) Xuất sắc 

13.  
Đoàn ca múa Dân tộc tỉnh Đắk Lắk (Số 02 Nguyễn Hữu Thọ, P. 

Tân An) Xuất sắc 

14.  
Chi cục Hải quan khu vực XIV (Số 05 Nguyễn Tất Thành, P. 

Buôn Ma Thuột) Xuất sắc 

15.  
Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Đắk Lắk (Số 270 Trần Hưng Đạo, P. 

Tuy Hòa) Xuất sắc 

16.  Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk (05 Đồng Khởi, P. Tân An) Xuất sắc 

17.  Bệnh viện Mắt Tây Nguyên (Số 309 Ngô Quyền, P. Tân An) Xuất sắc 
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18.  
Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh Đắk Lắk (33 Nguyễn 

Tất Thành, P. Buôn Ma Thuột) Xuất sắc 

19.  
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk (Số 14 Lê Duẩn, P. Buôn Ma 

Thuột) Xuất sắc 

20.  Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk (Số 16 Đoàn Khuê, P. Tân An) Xuất sắc 

21.  
Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk (70 Lê 

Hồng Phong, P. Buôn Ma Thuột) Xuất sắc 

22.  
Quỹ đầu tư phát triển Đắk Lắk (13 Quang Trung, P. Buôn Ma 

Thuột) Xuất sắc 

23.  
Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk (17 Trường Chinh, P. Buôn Ma 

Thuột) Xuất sắc 

24.  Thuế tỉnh Đắk Lắk (12 Lý Thái Tổ, P. Tân An) Xuất sắc 

25.  
Chi Cục Dự trữ Nhà nước khu vực XII (32 Lê Thị Hồng Gấm, 

P. Buôn Ma Thuột) Xuất sắc 

26.  
Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk (Số 08 Nguyễn Tất Thành, P. 

Buôn Ma Thuột) Xuất sắc 

27.  
Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên (01 Nam Cầu Hùng Vương, 

P. Bình Kiến) Xuất sắc 

28.  
Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên (53 

Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Lập) Xuất sắc 

29.  
Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk (Số 34 - 36 Phan Chu 

Trinh, P. Buôn Ma Thuột) Xuất sắc 

30.  
Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk (Số 14 Lê Duẩn, P. Buôn Ma 

Thuột) Khá 

31.  
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (Số 09 Lê Duẩn, P. 

Buôn Ma Thuột) Xuất sắc 

32.  
Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk (Số 23 Trường Chinh, P. Buôn Ma 

Thuột) Khá 

33.  
Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk (Số 04 Trường Chinh, P. Buôn Ma 

Thuột) Khá 

34.  Thanh tra tỉnh Đắk Lắk (Số 32 Lê Thị Hồng Gấm, P. Tân An) Khá 

35.  
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk (Số 07 Đinh 

Tiên Hoàng, P. Buôn Ma Thuột) Khá 

36.  
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk (Số 01 Văn Tiến Dũng, P. 

Tân An) Khá 

37.  
Thư viện tỉnh Đắk Lắk (Số 06 Trần Quang Khải, P. Buôn Ma 

Thuột) Khá 
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38.  Bảo tàng Đắk Lắk (Số 02 Y Ngông, P. Buôn Ma Thuột) Khá 

39.  
Bệnh viện Phổi Đắk Lắk (Số 136 Nguyễn Thị Định, P. Thành 

Nhất) Khá 

40.  
Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Đắk Lắk (Khu phố Long 

Thủy, P. Bình Kiến) Khá 

41.  
Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Đắk Lắk (07 Trường 

Chinh, P. Buôn Ma Thuột) Khá 

42.  
Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh 

Đắk Lắk (Số 09 Lê Duẩn, P. Buôn Ma Thuột) Khá 

43.  
Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk (Số 14 Lê Duẩn, P. Buôn Ma 

Thuột) Khá 

44.  
Liên đoàn lao động tỉnh Đắk Lắk (Số 02 Trần Quang Khải, P. 

Buôn Ma Thuột) Khá 

45.  
Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk (Số 21 Trường Chính, P. Buôn Ma 

Thuột) Khá 

46.  
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đắk Lắk (Số 21 Trường Chính, P. 

Buôn Ma Thuột) Khá 

47.  Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk (Số 16 Lý Thái Tổ, P. Tân An) Khá 

48.  
Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk (Số 04 Hà Huy Tập, P. Buôn 

Ma Thuột) Khá 

49.  Bảo tàng Phú Yên (Số 151 Trần Phú, P. Tuy Hòa) Khá 

50.  
Trung tâm Văn hóa - Du lịch tỉnh Đắk Lắk (Số 48 Nguyễn Tất 

Thành, P. Buôn Ma Thuột) Khá 

51.  
Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển (Số 16 Trần Phú, P. 

Tuy Hòa) Khá 

52.  Ban Quản lý công viên địa chất (Số 151 Trần Phú, P. Tuy Hòa) Khá 

53.  
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Đắk Lắk (Số 64 

Nguyễn Tất Thành, P. Buôn Ma Thuột) Khá 

54.  Ban Quản lý di tích (Số 18 Tán Thuật, P. Buôn Ma Thuột) Khá 

55.  
Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk (Số 07 Nguyễn Chí Thanh, 

P. Tân An) Khá 

56.  Bệnh viện Mắt Đắk Lắk (Số 90 Trần Phú, P. Buôn Ma Thuột) Khá 

57.  Bệnh viện Mắt Phú Yên (Số 124 Nguyễn Thái Học, P. Tuy Hòa) Khá 

58.  
Bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột (Số 62 Nguyễn Đình Chiểu, 

P. Buôn Ma Thuột) Khá 

59.  Bệnh viện Đa khoa khu vực 333 (Thôn 1, xã Ea Kar) Khá 
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60.  
Đài Phát sóng khu vực Tây Nguyên (Số 651 Lê Duẩn, P. Buôn 

Ma Thuột) Khá 

61.  
Ban Truyền hình tiếng dân tộc tại Tây Nguyên (VTV5) (Số 09 

Trường Chinh, P. Buôn Ma Thuột) Khá 

62.  
Bưu điện tỉnh Đắk Lắk (Số 286 Phan Bội Châu, P. Buôn Ma 

Thuột) Khá 

63.  
Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên (Số 34 Phạm Hùng, P. Tân 

An) Khá 

64.  
Bệnh viện Y học cổ truyền Phú Yên (Số 399 Lê Duẩn, P. Tuy 

Hòa) Khá 

65.  Viễn thông Đắk Lắk (Số 06 Lê Duẩn, P. Buôn Ma Thuột) Khá 

66.  
Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk (Số 14 Lê Duẩn, P. Buôn Ma 

Thuột) Khá 

67.  
Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk (Số 104 Ngô Quyền, P. Tân 

An) Khá 

68.  
Tỉnh đoàn Đắk Lắk (Số 66 Nguyễn Tất Thành, P. Buôn Ma 

Thuột) Khá 

69.  
Nhà văn hóa thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk (Số 03 Lê Duẩn, P. 

Buôn Ma Thuột) Khá 

70.  Sở Y tế Đắk Lắk (Số 68 Lê Duẩn, P. Buôn Ma Thuột) Khá 

71.  
Bệnh viện Tâm thần Đắk Lắk (Số 134 Nguyễn Thị Định, P. 

Thành Nhất) Khá 

72.  
Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk (Số 14 Lê Duẩn, 

P. Buôn Ma Thuột) Khá 

73.  
Bệnh viện Đa khoa Phú Yên (Số 15 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tuy 

Hòa) Khá 

74.  
Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk (Số 01 Nguyễn Lương Bằng, P. 

Tân Lập) Khá 

75.  Bệnh viện Da liễu Đắk Lắk (Số 02 Trần Phú, P. Tuy Hòa) Khá 

76.  
Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk (Số 04 Lê Duẩn, P. Buôn Ma 

Thuột) Yếu 

77.  
Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Số 84 Trần Qúy Cáp, P. 

Buôn Ma Thuột) Yếu 

78.  
Liên hiệp các Hội Khoa học – kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk (Số 103 

Phan Chu Trinh, P. Buôn Ma Thuột) Yếu 
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